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I

1 Khối A1-1 (XH-01)

1.1 A1-1.101 50,0 Tầng 1 1,15 12.500.000 718.750.000

1.2 A1-1.102 50,0 Tầng 1 1,15 12.500.000 718.750.000

1.3 A1-1.103 50,0 Tầng 1 1,15 12.500.000 718.750.000

1.4 A1-1.104 50,0 Tầng 1 1,15 12.500.000 718.750.000

1.5 A1-1.201 50,0 Tầng 2 1,05 12.500.000 656.250.000

1.6 A1-1.202 50,0 Tầng 2 1,05 12.500.000 656.250.000

1.7 A1-1.203 50,0 Tầng 2 1,05 12.500.000 656.250.000

1.8 A1-1.204 50,0 Tầng 2 1,05 12.500.000 656.250.000

1.9 A1-1.205 50,0 Tầng 2 1,05 12.500.000 656.250.000

1.10 A1-1.206 50,0 Tầng 2 1,05 12.500.000 656.250.000

1.11 A1-1.207 50,0 Tầng 2 1,05 12.500.000 656.250.000

1.12 A1-1.301 50,0 Tầng 3 1,00 12.500.000 625.000.000

1.13 A1-1.302 50,0 Tầng 3 1,00 12.500.000 625.000.000

1.14 A1-1.303 50,0 Tầng 3 1,00 12.500.000 625.000.000

1.15 A1-1.304 50,0 Tầng 3 1,00 12.500.000 625.000.000

1.16 A1-1.305 50,0 Tầng 3 1,00 12.500.000 625.000.000

1.17 A1-1.306 50,0 Tầng 3 1,00 12.500.000 625.000.000

1.18 A1-1.307 50,0 Tầng 3 1,00 12.500.000 625.000.000

II

1 Khối A1-1 (XH-01)

1.1 A1-1.105 70,0 Tầng 1 1,15 12.500.000 1.006.250.000

1.2 A1-1.106 70,0 Tầng 1 1,15 12.500.000 1.006.250.000

1.3 A1-1.107 70,0 Tầng 1 1,15 12.500.000 1.006.250.000

1.4 A1-1.108 70,0 Tầng 1 1,15 12.500.000 1.006.250.000

1.5 A1-1.208 70,0 Tầng 2 1,05 12.500.000 918.750.000

1.6 A1-1.209 70,0 Tầng 2 1,05 12.500.000 918.750.000

1.7 A1-1.210 70,0 Tầng 2 1,05 12.500.000 918.750.000

1.8 A1-1.211 70,0 Tầng 2 1,05 12.500.000 918.750.000

1.9 A1-1.308 70,0 Tầng 3 1,00 12.500.000 875.000.000

1.10 A1-1.309 70,0 Tầng 3 1,00 12.500.000 875.000.000

1.11 A1-1.310 70,0 Tầng 3 1,00 12.500.000 875.000.000

1.12 A1-1.311 70,0 Tầng 3 1,00 12.500.000 875.000.000

2 Khối A1-2 (XH-01)

2.1 A1-2.105 70,0 Tầng 1 1,15 12.500.000 1.006.250.000

2.2 A1-2.106 70,0 Tầng 1 1,15 12.500.000 1.006.250.000

2.3 A1-2.107 70,0 Tầng 1 1,15 12.500.000 1.006.250.000

2.4 A1-2.108 70,0 Tầng 1 1,15 12.500.000 1.006.250.000

2.5 A1-2.208 70,0 Tầng 2 1,05 12.500.000 918.750.000
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2.6 A1-2.209 70,0 Tầng 2 1,05 12.500.000 918.750.000

2.7 A1-2.210 70,0 Tầng 2 1,05 12.500.000 918.750.000

2.8 A1-2.211 70,0 Tầng 2 1,05 12.500.000 918.750.000

2.9 A1-2.308 70,0 Tầng 3 1,00 12.500.000 875.000.000

2.10 A1-2.309 70,0 Tầng 3 1,00 12.500.000 875.000.000

2.11 A1-2.310 70,0 Tầng 3 1,00 12.500.000 875.000.000

2.12 A1-2.311 70,0 Tầng 3 1,00 12.500.000 875.000.000

3 Khối B1-1 (XH-02)

3.1 B1-1.101 70,0 Tầng 1 1,15 12.500.000 1.006.250.000

3.2 B1-1.102 70,0 Tầng 1 1,15 12.500.000 1.006.250.000

3.3 B1-1.103 70,0 Tầng 1 1,15 12.500.000 1.006.250.000

3.4 B1-1.104 70,0 Tầng 1 1,15 12.500.000 1.006.250.000

3.5 B1-1.106 70,0 Tầng 1 1,15 12.500.000 1.006.250.000

3.6 B1-1.107 70,0 Tầng 1 1,15 12.500.000 1.006.250.000

3.7 B1-1.205 70,0 Tầng 2 1,05 12.500.000 918.750.000

3.8 B1-1.206 70,0 Tầng 2 1,05 12.500.000 918.750.000

3.9 B1-1.207 70,0 Tầng 2 1,05 12.500.000 918.750.000

3.10 B1-1.208 70,0 Tầng 2 1,05 12.500.000 918.750.000

3.11 B1-1.210 70,0 Tầng 2 1,05 12.500.000 918.750.000

3.12 B1-1.211 70,0 Tầng 2 1,05 12.500.000 918.750.000

3.13 B1-1.305 70,0 Tầng 3 1,00 12.500.000 875.000.000

3.14 B1-1.306 70,0 Tầng 3 1,00 12.500.000 875.000.000

3.15 B1-1.307 70,0 Tầng 3 1,00 12.500.000 875.000.000

3.16 B1-1.308 70,0 Tầng 3 1,00 12.500.000 875.000.000

3.17 B1-1.310 70,0 Tầng 3 1,00 12.500.000 875.000.000

3.18 B1-1.311 70,0 Tầng 3 1,00 12.500.000 875.000.000

4 Khối B1-2 (XH-02)

4.1 B1-2.101 70,0 Tầng 1 1,15 12.500.000 1.006.250.000

4.2 B1-2.102 70,0 Tầng 1 1,15 12.500.000 1.006.250.000

4.3 B1-2.103 70,0 Tầng 1 1,15 12.500.000 1.006.250.000

4.4 B1-2.104 70,0 Tầng 1 1,15 12.500.000 1.006.250.000

4.5 B1-2.106 70,0 Tầng 1 1,15 12.500.000 1.006.250.000

4.6 B1-2.107 70,0 Tầng 1 1,15 12.500.000 1.006.250.000

4.7 B1-2.205 70,0 Tầng 2 1,05 12.500.000 918.750.000

4.8 B1-2.206 70,0 Tầng 2 1,05 12.500.000 918.750.000

4.9 B1-2.207 70,0 Tầng 2 1,05 12.500.000 918.750.000

4.10 B1-2.208 70,0 Tầng 2 1,05 12.500.000 918.750.000

4.11 B1-2.210 70,0 Tầng 2 1,05 12.500.000 918.750.000

4.12 B1-2.211 70,0 Tầng 2 1,05 12.500.000 918.750.000

4.13 B1-2.305 70,0 Tầng 3 1,00 12.500.000 875.000.000

4.14 B1-2.306 70,0 Tầng 3 1,00 12.500.000 875.000.000

4.15 B1-2.307 70,0 Tầng 3 1,00 12.500.000 875.000.000

4.16 B1-2.308 70,0 Tầng 3 1,00 12.500.000 875.000.000

4.17 B1-2.310 70,0 Tầng 3 1,00 12.500.000 875.000.000

4.18 B1-2.311 70,0 Tầng 3 1,00 12.500.000 875.000.000
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5 Khối B2 (XH-02)

5.1 B2.101 70,0 Tầng 1 1,15 12.500.000 1.006.250.000

5.2 B2.102 70,0 Tầng 1 1,15 12.500.000 1.006.250.000

5.3 B2.103 70,0 Tầng 1 1,15 12.500.000 1.006.250.000

5.4 B2.104 70,0 Tầng 1 1,15 12.500.000 1.006.250.000

5.5 B2.105 70,0 Tầng 1 1,15 12.500.000 1.006.250.000

5.6 B2.106 70,0 Tầng 1 1,15 12.500.000 1.006.250.000

5.7 B2.205 70,0 Tầng 2 1,05 12.500.000 918.750.000

5.8 B2.206 70,0 Tầng 2 1,05 12.500.000 918.750.000

5.9 B2.207 70,0 Tầng 2 1,05 12.500.000 918.750.000

5.10 B2.208 70,0 Tầng 2 1,05 12.500.000 918.750.000

5.11 B2.209 70,0 Tầng 2 1,05 12.500.000 918.750.000

5.12 B2.210 70,0 Tầng 2 1,05 12.500.000 918.750.000

5.13 B2.211 70,0 Tầng 2 1,05 12.500.000 918.750.000

5.14 B2.212 70,0 Tầng 2 1,05 12.500.000 918.750.000

5.15 B2.305 70,0 Tầng 3 1,00 12.500.000 875.000.000

5.16 B2.306 70,0 Tầng 3 1,00 12.500.000 875.000.000

5.17 B2.307 70,0 Tầng 3 1,00 12.500.000 875.000.000

5.18 B2.308 70,0 Tầng 3 1,00 12.500.000 875.000.000

5.19 B2.309 70,0 Tầng 3 1,00 12.500.000 875.000.000

5.20 B2.310 70,0 Tầng 3 1,00 12.500.000 875.000.000

5.21 B2.311 70,0 Tầng 3 1,00 12.500.000 875.000.000

5.22 B2.312 70,0 Tầng 3 1,00 12.500.000 875.000.000
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